
UBND TỈNH KHÁNH HÒA

SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Số:             /BC-SCT Khánh Hòa, ngày       tháng      năm  2026

BÁO CÁO

Kết quả triển khai, thực hiện Đề án 06, cải cách TTHC, chuyển đổi số gắn với

Đề án 06 trong 6 tháng đầu năm 2026

Thực hiện Công văn số 5611/CAT-PCSQLHC ngày 25/5/2026 của Công an

tỉnh về việc báo cáo kết quả triển khai Đề án 06 trong 6 tháng đầu năm 2026 trên

địa bàn tỉnh, 

Căn cứ đề cương báo cáo kèm theo Công văn số 5611/CAT-PCSQLHC nêu

trên, Sở Công Thương báo cáo kết quả triển khai thực hiện trong 6 tháng đầu năm

2026 như sau:  

I. KẾT QUẢ CÁC MẶT CÔNG TÁC

1. CÔNG TÁC THAM MƯU, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI

a) Kết quả thực hiện

Trên cơ sở các nhiệm vụ do Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao Sở Công Thương đã

cụ thể hóa các nhiệm vụ bằng việc ban hành các Kế hoạch, văn bản triển khai, cụ

thể như sau: 

- Kế hoạch số 12/KH-SCT ngày 20/01/2026 về việc Triển khai thực hiện

phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Sở Công

Thương Khánh Hòa năm 2026.

- Kế hoạch số 41/KH-SCT ngày 20/03/2026 về việc Triển khai thực hiện Kế

hoạch số 1489/KH-UBND ngày 23/01/2026 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc

Triển khai nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển

đổi số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2026.

- Kế hoạch số 43/KH-SCT ngày 31/03/2026 về việc Chuyển đổi số Sở Công

Thương năm 2026.

- Các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ liên quan số hóa quy

trình nghiệp vụ nội bộ, hồ sơ tài liệu, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; tái sử

dụng dữ liệu đã số hóa để cắt giảm tối đa thủ tục hành chính và chi phí tuân thủ

cho người dân, doanh nghiệp.

- Thực hiện Kế hoạch số 746/KH-UBND ngày 13/01/2026 của UBND tỉnh

Khánh Hòa về việc triển khai Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả của khoa học, công
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nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh

Hòa. Sở Công Thương chủ trì cung cấp thông tin tiêu chí Mã số 0416 – Tỷ lệ năng

lượng tái tạo trong cơ cấu tiêu thụ năng lượng năm 2025 theo Văn bản số

2259/SCT-QLNL ngày 18/5/2026.

b) Nhận xét, đánh giá

Việc triển khai Công văn số 4714/TGVĐA06 ngày 27/4/2026 về việc khẩn

trương rà soát, triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển dữ liệu, định danh,

Đề án 06 và VNeID và Kế hoạch hoạt động năm 2026 về phát triển dữ liệu, định

danh, triển khai Đề án 06 và VNeID trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (Kế hoạch số

4800/KH-UBND ngày 04/04/2026 của UBND tỉnh) liên quan đến nhiệm vụ Ban

hành bộ trường thông tin dữ liệu gốc, dữ liệu chủ, dữ liệu tham chiếu, trong đó

đảm bảo cập nhật, đồng bộ lên Hệ thống từ điển dữ liệu dùng chung gặp vướng

mắc chưa có hướng dẫn cụ thể từ các cơ quan chuyên môn.

2. VỀ HOÀN THIỆN THỂ CHẾ

a) Kết quả thực hiện

- Phối hợp các cơ quan liên quan góp ý: Công văn số 84/SCT-VP ngày

07/01/2026 về việc góp ý dự thảo Công văn triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề

án 06 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới theo Công văn số 08/CAT-PCSQLHC

ngày 05/01/2026 của Công an tỉnh; Công văn số 1292/SCT-VP ngày 23/03/2026

về việc góp ý dự thảo Kế hoạch hoạt đông năm 2026 về phát triển dữ liệu, định

danh, triển khai Đề án 06 và VNeID trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo Công văn số

3265/CAT-PCSQLHC ngày 20/03/2026 của Công an tỉnh; Công văn số 2215/SCT-

VP ngày 15/05/2026 về việc góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định kiện toàn Ban Chỉ

đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án

06 theo Công văn số 5012/CAT-PTM(PC) ngày 08/05/2026 của Công an tỉnh.

- Ban hành các văn bản triển khai các nhiệm vụ có liên quan: Công văn số

254/SCT-PC ngày 15/01/2026 về việc triển khai Hệ thống thông tin giải quyết

TTHC theo mô hình tập trung của Bộ Công Thương theo Công văn số

67/TTPVHCC-HDTNTKQ ngày 14/01/2026 của Trung tâm Phục vụ hành chính

công tỉnh; Công văn số 938/SCT-PC ngày 03/03/2026 về việc triển khai tái sử

dụng thông tin, dữ liệu đã được kết nối, chia sẻ để giải quyết thủ tục hành chính

cho người dân, doanh nghiệp theo Công văn số 3313//UBND-PVHCC ngày

02/3/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Công văn số 1299/SCT-PC ngày 23/03/2026

về việc thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa TTHC theo Nghị quyết số 66/NQ-CP theo

Công văn số 4193/UBND-PVHCC ngày 19/3/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tham mưu trình UBND tỉnh: Tờ trình số 02/TTr-SCT ngày 03/01/2026 về

việc phê duyệt Phương án cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính một số

lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa; Tờ
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trình số 45/TTr-SCT ngày 13/03/2026 về việc phê duyệt Phương án cắt giảm thời

gian giải quyết thủ tục hành chính một số lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của

Sở Công Thương.

b) Nhận xét, đánh giá: Trên cơ sở các nhiệm vụ giao, Sở Công Thương đã

tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng theo yêu cầu.

3. VỀ CẢI CÁCH TTHC

a) Kết quả thực hiện

- Tỷ lệ TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số

TTHC đủ điều kiện và trên tổng số TTHC được giao (cấp tỉnh, xã): 127/216 (đạt

58%).

- Tỷ lệ TTHC đủ điều kiện liên quan đến doanh nghiệp được cung cấp dịch

vụ công trực tuyến: 216/216 TTHC (đạt 100%).

- Tỷ lệ TTHC được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong

phạm vi cấp tỉnh: 216/216 TTHC (đạt 100%).

- Thông tin, giấy tờ, tài liệu trong các TTHC liên quan sản xuất, kinh doanh

chỉ phải cung cấp một lần cho cơ quan nhà nước: 163/216 (đạt 75%).

- Tổng thời gian xử lý hồ sơ của cán bộ đối với TTHC được cắt giảm so với

tháng trước: chiếm 18,18% (thời gian giải quyết các TTHC ngắn và phải kiểm tra,

thẩm định nên việc thực hiện cắt giảm thời gian gặp khó khăn).

- Số lượng và tỷ lệ hồ sơ đúng hạn, quá hạn và đang thực hiện: số lượng:

1.189; đúng hạn: 1170 (98,4%); quá hạn: 19 (1,6%), trong đó có 01 hồ sơ trễ hạn,

18 hồ sơ trễ do trong quá trình xử lý hồ sơ, hệ thống phần mềm giải quyết TTHC

không ổn định, bị treo hoặc chậm dẫn đến thao tác kết thúc hồ sơ chậm; đang thực

hiện: 0 (Thống kê trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Khánh

Hòa từ ngày 01.01.2026 - 31.05.2026). Các hồ sơ trễ hạn

- Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến/ tổng số hồ sơ: 1183/1189 (99,5%) (Thống kê trên

hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Khánh Hòa từ ngày

01.01.2026 - 31.05.2026).

- Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp: 100%.

- Quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ thủ tục hành chính được tái cấu trúc và cắt

giảm thời gian xử lý khi đảm bảo toàn trình về dữ liệu: 60/216 TTHC.

- Kết quả tích hợp, đưa các dịch vụ công lên Cổng dịch vụ công quốc gia,

VNeID và tích hợp với hệ thống điều phối TTHC do Bộ Công an triển khai: 216

dịch vụ công được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.
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- Tỷ lệ thanh toán điện tử trong thực hiện dịch vụ công: tỷ lệ hồ sơ thanh

toán điện tử 7/7(100%) (Thống kê trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành

chính tỉnh Khánh Hòa từ ngày 01.01.2026 - 31.05.2026).

b) Nhận xét, đánh giá

Nhìn chung công tác cải cách TTHC đã được Sở Công Thương quan tâm,

chỉ đạo các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở thường xuyên truy cập Cơ sở dữ

liệu quốc gia về TTHC để kiểm tra các TTHC của ngành Công Thương đã cơ quan

có thẩm quyền ban hành nhằm đôn đốc các phòng chuyên môn thuộc Sở tham mưu

lãnh đạo Sở trình UBND tỉnh công bố danh mục TTHC kịp thời đúng theo quy

định đã được cấp tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia; chủ động rà soát,

tham mưu công bố kịp thời thông tin về TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về

TTHC theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017

của Văn phòng Chính phủ, đảm bảo thời gian công khai TTHC của tỉnh theo đúng

Quyết định số 766/QĐ TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

4. VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

a) Kết quả thực hiện:

- Kết quả triển khai Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 30/5/2023 của Thủ tướng

Chính phủ về đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện

tử, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ: Sở Công Thương bàn giao sàn

thương mại điện tử Khánh Hòa sang Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và

Du lịch theo Công văn số 2069/SCT-TMXNK ngày 04/11/2025.

- Ban hành bộ trường thông tin dữ liệu gốc, dữ liệu chủ, dữ liệu tham chiếu,

trong đó đảm bảo cập nhật, đồng bộ lên Hệ thống từ điển dữ liệu dùng chung: đang

chờ văn bản hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh.

- Kết quả xây dựng, sử dụng các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu

chuyên ngành theo Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW, Nghị quyết số 71/NQ-CP, Nghị

quyết số 214/NQ-CP - đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, kết nối, dùng

chung”: 

 Công văn số 1935/SCT-VP ngày 27/04/2026 về việc đề xuất chủ trương

và dự kiến kinh phí thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành

Công thương”, đang chờ Sở Tài chính xem xét, trình UBND tỉnh.

 Công văn số 2436/SCT-VP ngày 26/05/2026 về việc xin ý kiến đối với

nhiệm vụ xây dựng phần mềm cơ sở dữ liệu chuyên ngành Công Thương, đang

chờ Bộ Công Thương xem xét, chỉ đạo.

b) Nhận xét, đánh giá: Sở Công Thương thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

5. VỀ PHÁT TRIỂN CÔNG DÂN SỐ

a) Kết quả thực hiện:
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- Kết quả số hóa, cập nhật dữ liệu hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành

chính theo quy định: 1165/1189 (đạt 98%) (Thống kê trên hệ thống thông tin giải

quyết thủ tục hành chính tỉnh Khánh Hòa từ ngày 01.01.2026 - 31.05.2026).

- Kết quả Triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt: đến thời

điểm báo cáo (tháng 05/2026), Sở Công Thương chưa có văn bản triển khai; hầu

hết các cơ sở kinh doanh đều được ngân hàng cung cấp tài khoản và các thiết bị

phục vụ thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

b) Nhận xét, đánh giá:

Đối với nội dung báo cáo các nội dung liên quan đến thanh toán không dùng

tiền mặt trong thương mại điện tử, Sở Công Thương chưa có số liệu chính xác

cung cấp do hiện nay thanh toán trong thương mại điện tử chủ yếu thực hiện thông

qua các sàn thương mại điện tử hoặc các kênh bán hàng trực tuyến của các doanh

nghiệp. Việc thanh toán được thực hiện qua các dịch vụ thanh toán trực tuyến như

ví điện tử, cổng thanh toán VNPAY-QR, hoặc ngân hàng điện tử,... Đối với các

giao dịch này, chưa có số liệu thống kê chính xác việc thanh toán không dùng tiền

mặt.

6. VỀ NGUỒN NHÂN LỰC

Kết quả rà soát đề xuất, bố trí kinh phí triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06

và các hoạt động phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi

số: Sở Công Thương có văn bản số 1935/SCT-VP ngày 27/04/2026 về việc đề xuất

chủ trương và dự kiến kinh phí thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ

liệu ngành Công thương”, đang chờ Sở Tài chính xem xét, trình UBND tỉnh.

7. VỀ TRIỂN KHAI CÁC MÔ HÌNH ĐIỂM CỦA ĐỀ ÁN 06

Sở Công Thương không chủ trì triển khai các mô hình điểm của Đề án 06

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

II. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Đề nghị Công an tỉnh phối hợp Sở Khoa học

và Công nghệ có văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Ban hành bộ trường thông

tin dữ liệu gốc, dữ liệu chủ, dữ liệu tham chiếu, trong đó đảm bảo cập nhật, đồng

bộ lên Hệ thống từ điển dữ liệu dùng chung (Thời gian hoàn thành: 30/6/2026).

Nơi nhận (VBĐT):

- Công an tỉnh;

- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Huỳnh Tấn Hải
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